
ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 7.0 95,000 665,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

725,000

Chả chiên kg 8 100,000 800,000

Hành lá kg 1 20,000 20,000

Cà rốt kg 1 16,000 16,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

896,000

Cà chua kg 1 25,000 25,000

Thịt đùi kg 7 95,000 665,000

Tỏi kg 1 30,000 30,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

780,000

Thịt đùi kg 7.0 95,000 665,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

725,000

Thịt đùi kg 7.0 95,000 665,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

725,000

Thịt xay kg 6 95,000 570,000

Đậu khuôn miếng 140 1,000 140,000

Nước uống bình 3.0 14,000 42,000

752,000

Thịt đùi kg 7 95,000 665,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

Rau muống bó 7 13,000 91,000

Điện thoại tháng 9/2022 176,000

992,000

Chả chiên kg 8 100,000 800,000

Rau muống bó 4 13,000 52,000

Bóng đèn + đuôi+ dây 195,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

1,107,000

Thịt heo kg 7 95,000 665,000

Rau muống kg 6 13,000 78,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

803,000

Cá lăng tiêu kg 16 55,000 880,000

Tiền cước xe chở 200kg củ cải 200,000

1,080,000

Thịt đùi kg 7 95,000 665,000

Rau muống bó 5 13,000 65,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

Hành lá kg 1 25,000 25,000

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 10/2022

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Tổng theo ngày

1/10/2022

Tổng theo ngày

4/10/2022

Tổng theo ngày

6/10/2022

8/10/2022

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

20/10/2022

Tổng theo ngày

13/10/2022

Tổng theo ngày

15/10/2022

Tổng theo ngày

18/10/2022

11/10/2022

Tổng theo ngày

22/10/2022

Tổng theo ngày

25/10/2022



Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

815,000

Chả cá kg 4 80,000 320,000

Cà chua kg 1 20,000 20,000

Gạo kg 100 14,000 1,400,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

1,800,000

Thịt heo kg 7.0 95,000 665,000

Thịt xay kg 2.0 95,000 190,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

Tiền nước T9+10/2022 532,000

Lương cô Hồng T10/2022 2,500,000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc) 

T10/2022
tháng 1.0 1,500,000 1,500,000

5,447,000

16,647,000
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